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Avian and Pandemic Influenza 

USAID and its partners promote greater 
awareness of avian influenza among 
poultry workers in Vietnam. Photo by Richard 
Nyberg, USAID 

Vietnam was one of the first countries in the world hit by avian 
influenza (AI) H5N1 outbreaks in 2003 and also reported the world’s 
first AI human case in that same year.  Since then, Vietnam has 
experienced more than 3,000 animal outbreaks across the country 
and has had more than 100 human cases, half of which have been 
fatalities.  While Vietnam is widely considered to be a model in terms 
of its response to AI, globally it ranks second behind Indonesia in 
terms of human cases and deaths. 

Preventing H5N1 virus transmission within animals and 
humans 
The United States Agency for International Development (USAID) 
began supporting AI programs in Vietnam in 2005 and since then has 
provided approximately US$28 million in assistance and technical 
support.  USAID works both nationally and in high-risk provinces in 
the Red River and Mekong River deltas. Specifically, the program 
helps strengthen national and regional preparedness, planning, and 
multi-sectoral coordination to prevent transmission of the H5N1 virus 
from animals to humans.  It also promotes early detection and warning 
of AI outbreaks and human influenza cases.  This is being done 
through improvements in the national surveillance system and 
development of quick-responding community-based surveillance.  
When outbreaks occur, USAID has provided training in the public and 
private sector for rapid and effective response for animal and human 
cases while promoting public awareness and education on avian and 
pandemic influenza. 
 
Working closely with the Government of Vietnam, USAID’s AI efforts 
are focused on national level policy and programs as well as in five 
focal provinces: Can Tho, Ha Nam, Hung Yen, Kien Giang, and 
Quang Tri.  USAID also supports a large-scale, two-year provincial 
level operational research project to identify best practices and policy 
guidance on safe, effective, and sustainable poultry vaccination to limit 
AI transmission. 

Key API Program Results 
With USAID assistance, National Strategies and Standard Operating 
Procedures have been developed and refined and an AI national 
program monitoring and evaluation strategy was created.  
Surveillance and response capacity to rapidly detect and control AI 
has also been strengthened through training, an upgraded animal 
health information system and laboratory diagnostic capacity and the 
sharing of best practices and lessons learned.  Furthermore, civil 
society is now engaged in communications activities; providing 
reliable, clear and consistent information about AI to the media and 
the general public. These activities help form the foundation upon 
which Vietnam’s successful program rests.  
 
USAID’s Implementing Partners  
USAID’s implementing partners include the World Health 
Organization, the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Abt Associates, Academy for Educational Development, 
MEASURE Evaluation, and Development Alternative Inc. 
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Cúm gia cầm và đại dịch cúm 

USAID và đối tác giúp nâng cao nhận thức 
về cúm gia cầm cho nông dân ở Việt Nam. 
Richard Nyberg, USAID 

Các đối tác của USAID về cúm 
gia cầm và đại dịch cúm  
ở Việt Nam  
Các đối tác của USAID về cúm gia 
cầm ở Việt Nam gồm: Tổ chức Y 
tế Thề Giới, Tổ chức Nông lương 
thế giới,   Abt Associates, Viện 
phát triển giáo dục Hoa Kỳ, 
MEASURE Evaluation, và 
Development Alternative Inc. 

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới bị ảnh hưởng 
bởi dịch cúm gia cầm và cũng là nước đầu tiên báo cáo ca bệnh cúm gia 
cầm ở người năm 2003. Từ năm 2003, Việt Nam đã có hơn 3000 dịch 
cúm trên gia cầm và hơn 100 ca bệnh ở người, trong đó hơn một nửa đã 
tử vong. Tuy Việt Nam được coi như một mô hình về đối phó với cúm gia 
cầm, trên toàn cầu, Việt Nam vẫn đứng thứ hai sau Indonesia về tỷ lệ ca 
bệnh và tỷ lệ tử vong do cúm gia cầm ở người.    

Phòng ngừa lây nhiễm cúm gia cầm H5N1 từ động vật sang 
người  
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) bắt đầu hỗ trợ chương trình 
cúm gia cầm ở Việt Nam từ năm 2005 và từ đó đến nay đã cung cấp 
khoảng 28 triệu Đô la Mỹ. USAID giúp chính phủ Việt Nam tại tuyến trung 
ương và tại các tỉnh có nguy cơ cao tại vùng đồng bằng sông Hồng và 
sông Mekông. Cụ thể là, chương trình của USAID giúp tăng cường năng 
lực tuyến trung ương và tuyến khu vực về lập kế hoạch, sẵn sàng ứng 
phó đại dịch, tăng cường phối hợp liên ngành để phòng lan truyền vi rút 
cúm H5N1 từ động vật sang người. Chương trình cũng giúp tăng cường 
cảnh báo và phát hiện sớm dịch cúm gia cầm ở động vật và ở người 
thông qua việc tăng cường hệ thống giám sát quốc gia và xây dựng mô 
hình giám sát đáp ứng nhanh tại tuyến cơ sở. Chương trình của USAID 
cũng đã và đang tiến hành tập huấn cho lĩnh vực công và tư về đáp ứng 
nhanh và hiệu quả với ca bệnh ở gia cầm và ở người và tăng cường giáo 
dục và nhận thức cộng đồng về cúm gia cầm và đại dịch cúm khi dịch 
cúm gia cầm xảy ra.    
 
USAID làm việc chặt chẽ với chính phủ Việt Nam trong công cuộc phòng 
chống cúm gia cầm, tập trung vào hỗ trợ chính sách và chương trình cấp 
quốc gia và 5 tỉnh trọng điểm: Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang 
và Quảng Trị. Thêm vào đó, USAID đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự 
án nghiên cứu 2 năm, triển khai tại tuyến tỉnh, nhằm xác định chính sách 
và các biện pháp tốt nhất cho chương trình tiêm phòng an toàn hiệu quả 
và bền vững nhằm hạn chế lây lan cúm gia cầm.  

Những kết quả chính của chương trình cúm gia cầm và đại dịch 
cúm 
Với sự hỗ trợ của USAID, các chiến lược quốc gia và các quy trình thực 
hiện chuẩn đã được xây dựng và hoàn thiện, khung theo dõi và đánh giá 
các chương trình cúm gia cầm quốc gia cũng đã được xây dựng. Năng 
lực giám sát và đáp ứng nhằm phát hiện và kiểm soát cúm gia cầm 
nhanh đã và đang được tăng cường thông qua các khóa tập huấn, nâng 
cấp hệ thống thông tin sức khỏe động vật, tăng cường năng lực chẩn 
đoán phòng thí nghiệm, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực tiễn.  
Thêm vào đó, các tổ chức xã hội hiện nay đang tham gia các hoạt động 
truyền thông; cung cấp thông tin tin cậy, rõ ràng và nhất quán cho 
phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng. Những hoạt động này đã 
và đang góp phần tạo ra cơ sở thành công cho các chương trình cúm gia 
cầm ở Việt Nam  
 


